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  Các Vua Triều Nguyễn
Kinh Đô Huế

7 thế hệ - 15 thành viên

Nguồn số liệu: Bản mẫu - Thế phả nhà Nguyễn

Vua Gia Long 
(8/2/1762 - 3/2/1820)  

thọ 58 tuổi 
Vua thứ 1 (1802-1819)

Nguyễn Phúc Ánh

Vua Minh Mạng 
(25/5/1791 - 20/1/1841)  

thọ 50 tuổi 
Vua thứ 2 (1820-1840)

Nguyễn Phúc Đảm

Vua Thiệu Trị 
(16/6/1807 - 4/11/1847)  

thọ 40 tuổi 
Vua thứ 3 (1841-1847)

Nguyễn Phúc Miên Tông

Vua Tự Đức 
(22/9/1829 - 19/7/1883)  

thọ 54 tuổi 
Vua thứ 4 (1847-1883)

Nguyễn Phúc Hồng Nhậm

Thoại Thái Vương 
(11/9/1933 - 23/2/1877)  

thọ -56 tuổi 
Nguyễn Phúc Hồng Y

Vua Dục Đức 
(23/2/1852 - 6/10/1983)  

thọ 131 tuổi 
Vua thứ 5 (1883)

Nguyễn Phúc Ưng Ái

Vua Thành Thái 
(14/3/1879 - 24/4/1954)  

thọ 75 tuổi 
Vua thứ 10 (1889-1907)
Nguyễn Phúc Bửu Lân

Vua Duy Tân 
(19/9/1900 - 26/12/1945)  

thọ 45 tuổi 
Vua thứ 11 (1907-1916)
Nguyễn Phúc Vĩnh San

Kiên Thái Vương 
(13/12/1845 - 15/5/1876)  

thọ 31 tuổi 
Nguyễn Phúc Hồng Cai

Vua Đồng Khánh 
(19/2/1964 - 28/1/1889)  

thọ -75 tuổi 
Vua thứ 9 (1885-1889)
Nguyễn Phúc Ưng Kỷ

Vua Khải Định 
(8/10/1885 - 6/1/1925)  

thọ 40 tuổi 
Vua thứ 12 (1916-1925)
Nguyễn Phúc Bửu Đảo

Vua Bảo Đại 
(22/10/1913 - 31/7/1997)  

thọ 84 tuổi 
Vua thứ 13 (1926-1945)
Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Vua Hàm Nghi 
(3/8/1871 - 14/1/1944)  

thọ 73 tuổi 
Vua thứ 8 (1884-1885)
Nguyễn Phúc Ưng Lịch

Vua Kiến Phúc 
(12/2/1869 - 31/7/1869)  

thọ 0 tuổi 
Vua thứ 7 (1883-1884)

Nguyễn Phúc Ưng Đăng

Vua Hiệp Hòa 
(1/11/1847 - 29/11/1883)  

thọ 36 tuổi 
Vua thứ 6 (1883)

Nguyễn Phúc Hồng Dật
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